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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông  u n     n  M  

Các Thẩm phán:                            à N u  n     M i 

Ôn  N ô   n L i  

- Thư ký phiên tòa:  à P ạm     Kim Yến –   ư ký Tòa án nhân dân tỉn  

Đ n     p. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ôn   ùi  ăn   ân  -  

Kiểm s t viên tham gia phiên tòa. 

 ron  n à     9    7  tại trụ sở  ò   n n ân dân tỉn  Đ n     p xét xử 

p ú  t ẩm  ôn  k  i vụ  n t ụ lý s  123/2016/TLPT-DS, ngày  8 8    7 v  vi   

tr n     p   p   n  v   tài s n. 

 o   n  n dân sự sơ t ẩm s  24/2017/DS-ST ngày 22 tháng 6 năm    7 

 ủ   oà  n n ân dân  u  n C b  k  n    o;  

            eo Qu ết   n   ư  vụ  n r  xét xử p ú  t ẩm s  213/2017 QĐ-PT ngày   

09 tháng 8 năm    7  iữ       ươn  sự:  

- N u ên  ơn: Ôn  N u  n  ăn U  sin  năm  9 9;       ỉ:  p    xã M, 

 u  n C  tỉn  Đ n     p. 

-     ơn:  à N u  n N ọ  P  sin  năm  97 ;       ỉ:  p    xã M1,  u  n 

C  tỉn  Đ n     p. 

- N ười  ó qu  n l i  n  ĩ  vụ liên qu n: Ông Lê  ăn P   sin  năm  97 ; 

      ỉ:  p    xã M1,  u  n C  tỉn  Đ n     p. 

- N ười k  n    o: Ôn  Lê  ăn P  là n ười  ó qu  n l i  n  ĩ  vụ liên 

quan. 

Ông U, bà P, ông P1  ó mặt tại p iên tò . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

N u ên  ơn ôn  N u  n  ăn U trình bày:  

Bà Ngu  n N ọ  P  ã n i u lần  ến n à ôn   ể v   ti n   ụ t ể     lần 

n ư s u: 

+ N à           6 (âm l   )  bà P v   s  ti n 5 .   .      n . 

+ N à           6 (âm l   )  bà P v   s  ti n  8 .   .      n . 

+ N à           6 (âm l   )  bà P v   s  ti n    .   .      n . 

 ổn  s  ti n mà bà P  ã v    ủ  ôn  là    .   .      n      b  lần v   

ti n   u  ó làm biên n ận  lãi su t t ỏ  t uận mi n  là  % t  n . Ôn   ã n i u 

lần  êu  ầu tr  n  n ưn   ến n   bà P vẫn   ư  tr  s  ti n nêu trên   o ôn . 

Trong quá trình vay ti n t ì bà P  ó  ón  lãi   o ôn   ến trướ  n à           6 

(âm l   ) (n ằm n à   7       7). Bà P  ón  ti n lãi   o ôn  b o n iêu lần  b o 

n iêu ti n t ì ôn  k ôn  n ớ  ụ t ể  n ưn  s  ti n lãi p ù   p với lãi su t t eo 

qu    n   ủ  p  p luật. N    ôn  k ởi ki n  êu  ầu  oà  n  i i qu ết buộ  bà 

N u  n N ọ  P và ông Lê  ăn P  (là    n   ủ  bà P) p  i liên  ới tr  lại   o 

ông s  ti n v   là    .   .      n   ôn  k ôn   êu  ầu  ò   n xem xét p ần 

ti n lãi từ k i v    ến trướ  n à           6  ôn    ỉ  êu  ầu tín  lãi với mứ  lãi 

su t  .66% t  n  kể từ n à           6 (âm l   ) (n ằm n à   7       7)  ến 

n   (   6    7) tín  tròn là  5 t  n  với s  ti n lãi là  7. 9 .      n .  ổn  

 ộn  ti n v n     và ti n lãi là 357.390.000   n . 

-     ơn bà N u  n N ọ  P trìn  bà  n ư s u:  

Bà t ừ  n ận lời trìn  bà   ủ  ôn  N u  n  ăn U là  ún . Ôn  Lê  ăn P  

là    n   ủ  bà.  i n n    ông P1 vẫn  òn s n    un  với bà P. Trong quá trình 

  un  s n  với n  u  bà  ó v   ti n  ủ  ông U n i u lần  s  ti n  i n tại bà  òn 

t iếu  ủa ông U là    .   .      n . Bà P  ó  ón  lãi   o ông U  ến trướ  n à  

20/12/2016 (âm l   )  k i  ón  ti n lãi  iữ  bà và ông U, bà k ôn  x     n   ư   

là  ã tr  ti n lãi   o ông U là b o n iêu lần  b o n iêu ti n vì k ôn   ó làm biên 

n ận tr  ti n lãi  iữa hai bên.  

 o b  bể n  nên bà P k ôn   òn k   năn  tr  n  và k ôn   óng lãi cho ông 

U  ư  . N    bà   n  ý tr  s  ti n v   và lãi su t t eo  êu  ầu  ủ  ông U với 

tổn  s  ti n là  57. 9 .      n . Ngoài ra, ông U  êu  ầu k ôn  xem xét p ần 

ti n lãi từ k i vay ti n  ến trướ  n à           6 bà  ũn    n  ý  k ôn  k iếu 

nại  ì v  s u. 

- N ười có qu  n l i  n  ĩ  vụ liên qu n ôn  Lê  ăn P  trình bày: 

Ông là    n   ủ  bà N u  n N ọ  P.  i n n    ôn  và bà P vẫn  òn 

chun  s n  với n  u.  àn  n à   ôn   i làm ruộn  và làm vườn  òn bà P thì mua 

b n và làm  ụi.  i   bà P v   ti n  ủ  ông U t ì ôn  k ôn  biết  nên ôn  k ôn  

  n  ý  ùn  bà P liên  ới tr  n  t eo  êu  ầu  ủ  ông U. 

-   n  n dân sự sơ t ẩm  ủ   ò   n n ân dân  u  n C  ã qu ết   n : 

C  p n ận  êu  ầu  ủ  ông N u  n  ăn U. 
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  uộ      N u  n N ọ  P và anh Lê  ăn P  p  i liên  ới tr    o ôn  

N u  n  ăn U s  ti n v   là    .   .      n  và ti n lãi là  7. 9 .      n . 

 ổn   ộn  ti n v n     và ti n lãi là  57. 9 .      n  (b  trăm năm mươi b   

tri u b  trăm   ín mươi n  ìn   n ). 

Kể từ n à  b n  n  ó  i u lự  p  p luật (  i với     trườn    p  ơ qu n 

t i  àn   n  ó qu  n   ủ  ộn  r  qu ết   n  t i  àn   n)  oặ  kể từ n à   ó  ơn 

 êu  ầu t i  àn   n  ủ  n ười  ư   t i  àn   n (  i với     k o n ti n p  i tr  

cho n ười  ư   t i  àn   n)   o  ến k i t i  àn   n xon  t t        k o n ti n  

 àn  t  n  bên p  i t i  àn   n  òn p  i    u k o n ti n lãi  ủ  s  ti n  òn p  i 

t i  àn   n t eo mứ  lãi su t qu    n  tại k o n    Đi u  68  ộ luật dân sự năm 

2015. 

- V   n p í dân sự sơ t ẩm: 

 i n  n p í là  7.85 .      n       N u  n N ọ  P và anh Lê  ăn P  

p  i liên  ới    u. 

Ông N u  n  ăn U k ôn  p  i    u  n p í và  ư   n ận lại 8. 5 .    

  n  ti n tạm ứn   n p í  ã nộp t eo biên l i s    9   n à   8      7  ủ  C i 

 ụ    i  àn   n dân sự  u  n C. 

N oài r   b n  n sơ t ẩm  òn tu ên t ời  ạn k  n    o  ủ       ươn  sự 

và qu  n  êu  ầu t i  àn   n. 

- Ngày 04/7/2017, ông Lê  ăn P  là n ười  ó qu  n l i  n  ĩ  vụ liên 

qu n k  n    o toàn bộ b n  n sơ t ẩm  k ôn    n  ý liên  ới tr  n   ùn  bà P. 

-  ại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Ông P1 vẫn  iữ n u ên  êu  ầu k  n    o k ôn    n  ý liên  ới tr  n  

cùng bà P  ể tr  n    o ông U. 

Bà P   n  ý tr  s  ti n v   và ti n lãi t eo  êu  ầu  ủ  ông U  k ôn    n  

ý ông P1 liên  ới  ùn  tr  n . 

Ông U  êu  ầu ông P1 và bà P p  i liên  ới tr    o ôn  s  ti n 

 57. 9 .      n . 

- Đại di n  i n kiểm s t n ân dân  ỉn  p  t biểu ý kiến v  vụ  n: 

   t  tụn :  ron  qu  trìn  t ụ lý xem xét  i i qu ết vụ  n  ũn  n ư tại 

p iên tò  p ú  t ẩm  n ữn  n ười tiến  àn  t  tụn  và n ười t  m  i  t  tụn   ã 

t ự   i n  ún  qu    n   ủ   ộ luật t  tụn  dân sự năm    5. 

   nội dun  vụ  n: Đ  n     ội   n  xét xử k ôn     p n ận k  n    o 

 ủ  ông P1   iữ n u ên b n  n sơ t ẩm. 

  u k i n  iên  ứu     tài li u  ó tron     sơ vụ  n  ã  ư   t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết qu  tr n  luận tại p iên tò . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[ ] Qu  trìn    o v   và lời trìn  bà   ủ       ươn  sự:  

 ại  ơn k ởi ki n n à          7  n u ên  ơn ông N u  n  ăn U trình bày: 

Ngày 23/02/2016 (al), bà P  ó  ến n à ôn   ỏi v   s  ti n 5  tri u   n   

 ến n à          6 ( l) bà P  ỏi v   tiếp  8  tri u   n    ến n à           6 

(al) bà P  ỏi v       tri u   n .   t        lần v     u do bà P ký tên trong biên 

n ận   ến n   bà P vẫn   ư  tr  v n     và ti n lãi  nên ông U k ởi ki n  êu  ầu 

 ò   n buộ  bà P  ùn     n  là ôn  Lê  ăn P  p  i tr    o ôn  s n ti n v   v n 

    là     tri u   n  và ti n lãi tín  từ n à           6 ( l) n ằm n à  

 7       7  ến n à     6    7  tín  tròn 5 t  n  với s  ti n lãi là  7. 9 .    

  n .  ổn   ộn  v n và lãi là  57. 9 .      n . 

    ơn bà N u  n N ọ  P t ừ  n ận lời trìn  bà   ủ  ông U v  n à  v   

ti n  s  lần v   và s  ti n v   là  ún  sự t ật.  ại p iên tò  sơ t ẩm  bà P   n  ý 

tr  s  ti n v   v n     và ti n lãi t eo n ư  êu  ầu  ủ  ông U  n ưn  k ôn    n  

ý liên  ới  ùn  ông P1 tr  n    o ôn . 

 [ ] Nội dun  k  n    o và n ận   n   ủ   ò   n   p p ú  t ẩm v  vi   

k  n    o  ủ  ông P1. 

 ại b n  n dân sự sơ t ẩm s        7/DS-   n à     t  n  6 năm    7 

 ủ   oà  n n ân dân  u  n C tu ên xử  buộ  ôn  Lê  ăn P  và v  là bà N u  n 

N ọ  P  ó tr    n i m tr    o ôn  N u  n  ăn U s  ti n v n     và lãi là 

 57. 9 .      n .  

  u k i xét xử sơ t ẩm  ông P1 k  n    o k ôn    n  ý liên  ới tr  n  

cùng bà P. Căn  ứ ông P1  ư  r  là bà P v   ti n  ủ  ông U thì ông không hay 

biết   àn  n à  ôn   i làm vườn  làm ruộn   bà P t ì mu  b n và làm  ụi nên ông 

k ôn    n  ý liên  ới tr  n   ùn  bà P.  u  n iên tại tờ tườn  trìn  n à  

09/5/2017, ông U  un    p trướ   â  ôn   ùn  một s  n ười n ư bà Lê        Lê 

    N  N u  n     L… ến n à bà P  ể  òi n  t ì ông U   m kết “tìm vợ tôi về, 

tôi có trách nhiệm sẽ cùng vợ tôi trả tiền cho bà con yên lòng”  ư   n ữn  n ười 

 i  ùn  ông U ký x   n ận. N ư vậ  t eo nội dun  tờ tườn  trìn  t ì ông P1 có 

biết vi   bà P t iếu n  và   n  ý  ùn  bà P tr  n .  

 ại p iên tò  sơ t ẩm  bà P t ừ  n ận mụ   í   bà v   ti n  ủ  ông U là 

 ể p ụ  vụ kin  tế  i   ìn   mu  b n  lo   o  uộ  s n    un  tron   i   ìn  và 

 ể mở  ử   àn  b n quần  o m   sẵn   o  on   i  từ k i v   ti n  ến n   bà và 

ông P1 vẫn  òn s n    un  với n  u. Mặt k     tại p iên tò  p ú  t ẩm  ông P1 

t ừ  n ận vi   lo   o  on ăn  ọ   sin   oạt tron   i   ìn  là do bà P lo  n ư vậ  

bà P v   ti n n ằm mụ   í   sin   oạt   o  i   ìn . 

[ ]  ừ     nội dun  trên   ó  ủ  ăn  ứ   ứn  min  vi   bà P t iếu n   ủ  

ông U, ông P1  ó     biết. Bà P t ừ  n ận v   ti n v  là  ể lo   o kin  tế   un  

tron   i   ìn   nên  ò   n   p sơ t ẩm buộ  ông P1  ó tr    n i m liên  ới  ùn  
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bà P tr  n    o ông U là p ù   p t eo qu    n  tại Đi u  7 Luật  ôn n ân  i  

 ìn .  o  ó  k  n    o  ủ  ông P1 là   ư   ó  ơ sở  ể    p n ận  nên  ội   n  

xét xử   p p ú  t ẩm k ôn     p n ận k  n    o   iữ n u ên b n  n sơ t ẩm. 

    n p í p ú  t ẩm:  o  iữ n u ên b n  n sơ t ẩm nên ông P1 p  i 

   u  n p í dân sự p ú  t ẩm. 

 ì     l  trên: 

Căn  ứ k o n   Đi u   8; k o n    Đi u   8  ộ Luật t  tụn  dân sự;     

Đi u  6    66   68  ộ Luật dân sự; N    qu ết   6    6 U   Q    n à  

30/      6  ủ  Ủ  b n t ườn  vụ Qu    ội v  mứ  t u  mi n   i m  t u  nộp  

qu n lý và sử dụn   n p í và l  p í tò   n. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 . K ôn     p n ận k  n    o  ủ  ôn  Lê  ăn P . 

Giữ n u ên b n  n sơ t ẩm. 

C  p n ận  êu  ầu  ủ  ôn  N u  n  ăn U. 

 uộ  bà N u  n N ọ  P và ông Lê  ăn P  p  i liên  ới tr    o ôn  

N u  n  ăn U s  ti n v   là    .   .      n  và ti n lãi là  7. 9 .      n . 

 ổn   ộn  ti n v n     và ti n lãi là  57. 9 .      n  (b  trăm năm mươi b   

tri u b  trăm   ín mươi n  ìn   n ). 

Kể từ n à  b n  n  ó  i u lự  p  p luật (  i với     trườn    p  ơ qu n 

t i  àn   n  ó qu  n   ủ  ộn  r  qu ết   n  t i  àn   n)  oặ  kể từ n à   ó  ơn 

 êu  ầu t i  àn   n  ủ  n ười  ư   t i  àn   n (  i với     k o n ti n p  i tr  

  o n ười  ư   t i  àn   n)   o  ến k i t i  àn   n xon  t t        k o n ti n  

 àn  t  n  bên p  i t i  àn   n  òn p  i    u k o n ti n lãi  ủ  s  ti n  òn p  i 

t i  àn   n t eo mứ  lãi su t qu    n  tại k o n    Đi u  68  ộ luật dân sự năm 

2015. 

 . Án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà N u  n N ọ  P và ông Lê  ăn P  p  i liên  ới    u  7.85 .      n  

ti n  n p í dân sự sơ t ẩm. 

Ông N u  n  ăn U k ôn  p  i    u  n p í và  ư   n ận lại 8. 5 .    

  n  ti n tạm ứn   n p í  ã nộp t eo biên l i s    9   n à   8      7  ủ  C i 

 ụ    i  àn   n dân sự  u  n C. 

 . Án p í dân sự p ú  t ẩm: 

Ông Lê  ăn P  p  i nộp    .      n   n p í dân sự p ú  t ẩm   ư   

trừ vào    .      n  ti n tạm ứn   n p í  ã nộp t eo biên l i t u s   5696 n à  

 7 7    7  ủ  C i  ụ    i  àn   n dân sự  u  n C. 

C   p ần k     ủ  b n  n sơ t ẩm k ôn   ó k  n    o k  n  n     ó 

 i u lự  kể từ n à   ết t ời  ạn k  n    o k  n  n   . 
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 rườn    p b n  n  ư   t i  àn  t eo qu    n  tại Đi u   Luật t i  àn  

 n dân sự t ì n ười  ư   t i  àn   n dân sự  n ười p  i t i  àn   n dân sự  ó 

qu  n t ỏ  t uận t i  àn   n  qu  n  êu  ầu t i  àn   n  tự n u  n t i  àn   n 

 oặ  b   ưỡn    ế t i  àn   n t eo qu    n  tại     Đi u 6  7  7   7b và 9 Luật 

t i  àn   n dân sự.   ời  i u t i  àn   n  ư   t ự   i n t eo qu    n  tại Đi u 

   Luật t i  àn   n dân sự. 

  n  n p ú  t ẩm  ó  i u lự  kể từ n à  tu ên  n. 

                                            

                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                     Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa 
- VK N  tỉn  Đ ;   

- TAND  u  n C; 

- CCTHADS  u  n C; 

- Phòng KTNV&THA;   

- C    ươn  sựï;           

- Lưu: VT, HSVA, (Y).    

                                                                     H  nh Thanh M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


